
A B 1 2 13 14 15

I
Chỉ số sản xuất công nghiệp 

(IIP)
% 139.41 77.85          129.51   118.29

1 Khai khoáng % 11.41 110.49          109.73   74.83

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo % 150.68 63.19          134.93   109.78

3

Sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí

% 140.31 93.87          126.18   127.03

4
Cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải
% 84.5 102.79          110.03   114.07

*Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

           Mẫu 01/SCT-BCT Thông tư số 41/2016/TT-BCT

Biểu 2

BÁO CÁO CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tháng 4 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SCT ngày       của Sở Công Thương Gia Lai)

TT Chỉ tiêu

Tháng 4 so 

với tháng 3 

của năm báo 

cáo

Tháng 4 so 

với tháng 

cùng kỳ năm 

trước

Lũy kế đến 

tháng báo 

cáo so với lũy 

kế cùng kỳ 

năm trước

Đơn vị tính

Tháng 4/2022 

so với tháng 

bình quân 

năm gốc 2015
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